	Stt
	Tên tài sản
	Giá trị thẩm định

(VND)

	01
	Quyền sử dụng đất của lô đất tại khu dân cư Bình Khánh 3, TP. Long Xuyên, tỉnh An Giang
	398.705.954.000

	02
	Quyền sử dụng đất tại đường Giải thoát giao thông Khu dân cư Nam Trà Ôn, phường Bình Khánh, TP. Long Xuyên, tỉnh An Giang
	14.520.022.000

	03
	Quyền sử dụng đất Khu dân cư Bình Khánh 5, phường Bình Khánh, TP. Long Xuyên, tỉnh An Giang
	88.800.448.000

	04
	Quyền sử dụng đất tại thị trấn Xuân Biên, huyện Tịnh Biên, tỉnh An Giang
	51.217.128.000

	05
	Quyền sử dụng đất khu hạ tầng kỹ thuật Chợ & Khu dân cư, Trung tâm xã Hội An, huyện Chợ mới, tỉnh An Giang
	29.050.282.000

	06
	Quyền sử dụng đất (Khu đất Thành đội) phường Mỹ Long, TP. Long Xuyên, tỉnh An Giang
	42.537.886.000

	07
	Quyền sử dụng đất (Khu đất Kho An Giang 1) tại đường Trần Hưng Đạo, phường Mỹ Bình, TP. Long Xuyên, tỉnh An Giang.
	43.813.320.000

	08
	Quyền sử dụng đất (khu đất bến xe Châu Đốc) tại phường Châu Phú B, thị xã Châu Đốc, tỉnh An Giang
	63.166.704.000

	09
	Quyền sử dụng đất và công trình xây dựng tại số 326 đường Hùng Vương, phường Mỹ Long, TP. Long Xuyên, tỉnh An Giang
	13.842.739.000

	10
	Quyền sử dụng đất và công trình xây dựng tại số 72 đường Trần Nhật Duật, phường Mỹ Xuyên, TP. Long Xuyên, tỉnh An Giang
	6.495.649.000

	11
	Quyền sử dụng đất và công trình xây dựng tại số 706 đường Hà Hoàng Hổ, phường Mỹ Xuyên, TP. Long Xuyên, tỉnh An Giang
	1.851.327.000

	12
	Quyền sử dụng đất và công trình xây dựng tại số 645/33 đường Trần Hưng Đạo, phường Bình Đức, TP. Long Xuyên, tỉnh An Giang.
	2.387.340.000

	13
	Quyền sử dụng đất tại đường tỉnh lộ 943, khóm Tây Khánh, phường Mỹ Hòa, TP. Long Xuyên, tỉnh An Giang.
	2.042.860.000

	14
	Quyền sử dụng đất và công trình xây dựng tại số 647B/33 đường Tôn Thất Thuyết, phường Bình Đức, TP. Long Xuyên, tỉnh An Giang.
	1.181.040.000

	15
	Quyền sử dụng đất và công trình xây dựng tại khóm Bình Khánh 5, phường Bình Khánh, TP. Long Xuyên, tỉnh An Giang.
	894.476.000

	16
	Quyền sử dụng đất tại ấp 1, xã Mỹ Tân, TP. Cao Lãnh, tỉnh Đồng Tháp
	10.130.394.000

	17
	Công trình xây dựng Khu cư xá Agifish tại khu dân cư Bình Khánh 3, phường Bình Khánh, TP. Long  Xuyên, tỉnh An Giang
	7.382.238.000

	18
	Quyền sử dụng đất và công trình xây dựng tại số 9 Nguyễn Kim, phường 12, quận 5, TP. Hồ Chí Minh.
	16.145.877.000

	19
	Quyền sử dụng đất và công trình xây dựng tại thửa đất số 134 + 135 + 160 + 161, xã Phước Hòa, huyện Tân Thành, tỉnh Bà Rịa Vũng Tàu
	58.576.118.000

	20
	Quyền sử dụng đất của các lô đất tại kh dân cư Sao Mai tại phường 7, thị xã Bến Tre, tỉnh Bến Tre
	84.585.156.000

	21
	Quyền sử dụng đất tại khu dân cư Tri Tôn, huyện Tri Tôn, tỉnh An Giang
	56.515.082.000

	22
	Quyền sử dụng đất khu dân cư Cái Dầu, thị trấn Cái Dầu, huyện Châu Phú, tỉnh An Giang
	52.280.690.000

	
	Tổng cộng
	1.046.122.730.000


